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Định nghĩa: Cho hàm số ( )y f x=  xác định trên tập D . Khi đó ta có:  

 

• M  là giá trị lớn nhất của hàm số nếu 
( )

( )0 0

,

:

f x M x D

x D f x M

  

  =

. Kí hiệu ( )max
x D

f x M


=  

• m  là giá trị nhỏ nhất của hàm số nếu 
( )

( )0 0

,

:

f x m x D

x D f x m

  

  =

. Kí hiệu ( )min
x D

f x m


=  

 

 

• Khi yêu cầu tìm max min của hàm số màkhoong nói rõ xét trên tập nào thì ta hiểu là tìm max min 

trên miền xác định của hàm số đó. 

• Để tìm max min của hàm số ( )y f x=  trên miền D  ta thường lập bảng biến thiên của hàm số 

( )y f x=  trên D . Từ bảng biến thiên ta có thể kết luận: 

Điểm ở vị trí cao nhất ⎯⎯→  Kết luận max 

Điểm ở vị trí thấp nhất ⎯⎯→  Kết luận min 

• Để tìm max min của hàm số ( )y f x=  trên đoạn  ;a b  ( ( )f x  liên tục trên đoạn  ;a b  và có đạo 

hàm trên ( );a b  có thể trừ một số hữu hạn các điểm và ( ) 0f x =  chỉ tại một số hữu hạn điểm trong 

( );a b ) thì ta có thể giải theo các bước sau: 

Bước 1: Giải phương trình ( )0f   tìm các nghiệm ( )0 ;x a b  

Bước 2: Tìm các điểm ( );ix a b  mà tại đó đạo hàm không xác định (nếu có) 

Bước 3: Tính toán ( ) ( ) ( ) ( ) ( )0, , , *if a f x f x f b  

Bước 4: Gọi ,M m  lần lượt là số lớn nhất và số nhỏ nhất của các kết quả tính toán ở bước ( )*  thì 

ta có thể kết luận:                        
 

( )
 

( )
;;

max ; min
a ba b

M f x m f x= =  

 GIÁ TRỊ LỚN NHẤT – NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ  02  BÀI 

    LÝ THUYẾT CẦN NHỚ A 

 1 Định nghĩa giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số 

 2 Một số lưu ý 
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• Ta có thể sử dụng các bất đẳng thức có sẵn để đánh giá biểu thức cần tìm max, min. 

▪ Bất đẳng thức Cauchy cho hai số không âm ,a b : 

2a b ab+   

Dấu " "=  xảy ra khi a b=  

▪ Bất đẳng thức Cauchy cho ba số không âm , ,a b c : 

33a b c abc+ +   

Dấu " "=  xảy ra khi a b c= =  

▪ Bất đẳng thức Cauchy cho n  số không âm 1 2, ,..., na a a : 

1 2 1 2... ...n
n na a a n a a a+ + +   

Dấu " "=  xảy ra khi 1 2 ... na a a= = =  

 

 

Dạng 1: Bài toán tìm max, min của hàm số y=f(x) trên miền D 

• Phương pháp giải: 

Bước 1: Tính y . Giải phương trình 0y =  tìm các nghiệm ix D  và tìm các điểm jx D  mà 

tại đó y  không xác định. 

Bước 2: Lập bảng biến thiên của hàm số trên D  

Bước 3: Từ bảng biên thiên đưa ra kết luận: 

Điểm ở vị trí cao nhất ⎯⎯→  Kết luận max 

Điểm ở vị trí thấp nhất ⎯⎯→  Kết luận min 

• Lưu ý: Nếu D  là đoạn  ;a b  và hàm số ( )y f x=  liên tục trên đoạn  ;a b  thì ta có thể làm như 

sau: 

Bước 1: Giải phương trình ( ) 0f x =  rồi tìm các nghiệm ( )0 ;x a b  

Bước 2: Tìm các điểm ( );ix a b  mà tại đó đạo hàm không xác định (nếu có) 

Bước 3: Tính toán ( ) ( ) ( ) ( ) ( )0, , , *if a f x f x f b  

Bước 4: Gọi ,M m  lần lượt là số lớn nhất và số nhỏ nhất của các kết quả tính toán ở bước ( )*  thì 

ta có thể kết luận:                        
 

( ) ( )
;

max ; min
x Da b

M f x m f x


= =  

• Lưu ý quan trọng: 

▪ Nếu hàm số ( )y f x=  đồng biến trên  ;a b  thì 
 

( ) ( )
;

min
a b
f x f a=  và  

 
( ) ( )

;
max
a b

f x f b=  

▪ Nếu hàm số ( )y f x=  nghịch biến trên  ;a b  thì 
 

( ) ( )
;

min
a b
f x f b=  và  

 
( ) ( )

;
max
a b

f x f a=  

 

 

 

Bài tập 1:  Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất (nếu có) của các hàm số sau trên đoạn đã chỉ ra 

a) ( ) 3 33y f x x x= = −  trên đoạn  2;19   b) ( ) 3 23 3y f x x x= = − +  trên đoạn  1;3  

c) ( )
2 3

1

+
=

−

x
f x

x
 trên đoạn  2;4   d) ( )

3 1

1

x
y f x

x

−
= =

+
 trên đoạn  0;2  

e) 
1

1y
x

= +  trên đoạn  1;2    f) ( )
4

1y f x x
x

= = + +  trên đoạn  1;3  

    PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN B 

BÀI TẬP TỰ LUẬN 
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g) ( ) 24y f x x x= = + −  trên miền xác định h) ( )
2 4

1

x x
y f x

x

+ +
= =

+
 trên đoạn  0;2  

 i) ( )
2

2

2 1

1

x x
y f x

x

− +
= =

+
 trên     k) 

2

4
3y x

x
= +  trên khoảng ( )0;+ . 

 l) ( )
2 1x x

y f x
x

+ +
= =  trên khoảng ( )0;+   m) 

4

1
y x

x
= +

−
 trên khoảng ( )1;+  

Lời giải 

a) ( ) 3 33y f x x x= = −  trên đoạn  2;19   

Ta có ( ) 23 33f x x = −   và ( ) 20 11 11f x x x =  =  =   

Xét trên  2;19 ta có  11 2;19x =   ta có ( ) ( ) ( )2 58; 11 22 11; 19 6232f f f= − = − = . 

Vậy 
 

( ) ( )
2;19

min 11 22 11f x f= = − ; 
 

( ) ( )
2;19

max 19 6232f x f= = . 

b) ( ) 3 23 3y f x x x= = − +  trên đoạn  1;3  

Ta có ( ) 3 23 3f x x x= − +  là hàm đa thức nên ( )f x  liên tục trên đoạn  1;3 . 

Trên đoạn  1;3  ta có ( )
 

 
2

0 1 3
3 6 0

2 1 3

x ;
f x x x

x ;

 = 
 = − =  

= 

. 

Khi đó ( )1 1f = ; ( )2 1f = − ; ( )3 3f = . Vậy 
 

( ) ( )
1;3

min 2 1f x f= = − ; 
 

( ) ( )
1;3

max 3 3f x f= =  

c) ( )
2 3

1

+
=

−

x
f x

x
 trên đoạn  2;4  

Hàm số đã cho xác định với mọi  2;4x  và có đạo hàm ( )
( )

2

2

2 3

1

− −
 =

−

x x
f x

x
. 

Trên đoạn  2;4  ta có ( ) 20 2 3 0 3 =  − − =  =f x x x x . 

Khi đó: ( )2 7=f , ( )3 6=f , ( )
19

4
3

=f . Vậy 
 

( )
2;4

min 6f x = ; 
 

( ) ( )
2;4

max 2 7f x f= = . 

d) ( )
3 1

1

x
y f x

x

−
= =

+
 trên đoạn  0;2  

Xét hàm số ( )
3 1

1

x
f x

x

−
=

+
. 

Tập xác định: 𝐷 = ℝ\{−1}; Hàm số liên tục trên đoạn  0;2  và ( )
( )

2

4
0, 1

1
f x x

x
 =    −

+
; 

Khi đó: ( ) ( )
5

0 1; 2
3

f f= − = . Vậy 
 

( ) ( )
0;2

min 0 1f x f= = − ; 
 

( ) ( )
0;2

5
max 2

2
f x f= =  

e) 
1

1y
x

= +  trên đoạn  1;2  

Ta có  2

1
0 1;2y x

x
 = −     nên hàm số nghịch biến trên  1;2 .  
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Do đó: 
 

( )
1;2

max 1 2M y y= = = , 
 

( )
1;2

3
min 2

2
m y y= = = .  

f) ( )
4

1y f x x
x

= = + +  trên đoạn  1;3  

Hàm số đã cho xác định và liên tục trên đoạn  1;3  và có đạo hàm  ( ) 2

4
1f x

x
 = − +  

Giải ( )
( )

( )

2 1;3
0

2 1;3

x
f x

x

= − 
 =  

= 

.Ta có ( ) ( ) ( )
16

1 6; 2 5; 3
3

f f f= = = . 

Vậy 
 

( )
1;3

min 5f x = ; 
 

( )
1;3

max 6f x = . 

g) ( ) 24y f x x x= = + −  trên miền xác định 

Tập xác định:  2;2D = −  và có đạo hàm ( )
2 2

1 0 1 2
4 4

x x
f x x

x x
 = − =  =  =

− −
 

Bảng biến thiên: 

 

Vậy 
 

( )
2; 2

min 2f x
−

= − ; 
 

( )
2; 2

max 2 2f x
−

= .
 

h) ( )
2 4

1

x x
y f x

x

+ +
= =

+
 trên đoạn  0;2   

Tập xác định  \ 1D = − . Ta có ( )
2 4 4

1 1

x x
f x x

x x

+ +
= = +

+ +
. 

Khi đó ( )
( ) ( )

( )
 

 
2

2 2

1 0;24 4
1 0 1 0 1 4

3 0;21 1

x
f x x

xx x

 = 
 = − =  − =  + =  

= − + + 

. 

Ta có ( )0 4f = ; ( )1 3f = ; ( )
10

2
3

f = . Vậy 
 

( )
0;2

min 3f x = và 
 

( )
0;2

max 4f x =  

i) ( )
2

2

2 1

1

x x
y f x

x

− +
= =

+
 trên ℝ   

Ta có ( )
( )

( )

2

2
2

2 1

1

x
f x

x

−
 =

+
. Suy ra ( ) 0f x =  khi 1x =  . Ta có ( ) ( )lim lim 1

x x
f x f x

→− →+
= =   
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Bảng biến thiên của hàm số ( )f x  như sau: 

 

Từ bảng biến thiên, ta có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho lần lượt là 2 và 

0 . 

 k) 
2

4
3y x

x
= +  trên khoảng ( )0;+ . 

Hàm số đã cho xác định và liên tục trên khoảng ( )0;+ . 

Ta có 
3 3 3

8 8 2
3 0 3 0

3
y x

x x
 = − =  − =  = . 

Lập bảng biến thiên của hàm số trên ( )0;+  như sau: 

 

Từ bảng biến thiên ta thấy 
( )

3

0;
min 3 9y

+
= . 

 l) ( )
2 1x x

y f x
x

+ +
= =  trên khoảng ( )0;+   

Áp dụng bất đẳng thức Cauchy cho hai số dương ta có: 

( ) ( )
1 1

1 2 . 1 3f x x x f x
x x

 
= + +  +   
 

.  

Dấu bằng xảy ra khi 1x = . 

 m) 
4

1
y x

x
= +

−
 trên khoảng ( )1;+  

Ta có: 
( )

2

34 4
1 0

11 1

x
y x y

xx x

=
= +  = − =  

= −− − 
. 

Ta có bảng biến thiên 
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Dựa vào bảng biến thiên ta thấy giá trị nhỏ nhất của hàm số là 
( )1;

min 5
x

y
 +

= . 

Bài tập 2:  Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất (nếu có) của các hàm số sau trên đoạn đã chỉ ra 

a) lny x x= −  trên đoạn 
1

;
2
e

 
 
 

  b) 2cosy x x= +  trên đoạn 0;
4

 
 
 

 

c) ( ) ( )2 22 e xy f x x= = −  trên đoạn  1;2−  d) cos 2 2siny x x= + trên đoạn 0;
2

 
 
 

  

Lời giải 

a) lny x x= −  trên đoạn 
1

;
2
e

 
 
 

. 

Tập xác định ( )0;D = + . Ta có 
1

1y
x

 = − . Xét 
1 1

0 1 0 1 ;
2

y x e
x

 
 =  − =  =  

 
 

Xét ( ) ( )
1 1

ln 2, 1 1, 1
2 2

y y y e e
 

= + = = − 
 

. Do đó 
1

;
2

min 1
e

m y
 
 
 

= =  và 
1

;
2

max 1
e

M y e
 
 
 

= = − . 

b) 2cosy x x= +  trên đoạn 0;
4

 
 
 

. 

Hàm số liên tục trên đoạn 0;
4

 
 
 

 có 1 2cos sin 1 sin 2y x x x = − = − 0 sin 2 1y x =  =  

2 2
2

x k


 = + ( ) 
4

x k k


 = +  . Do 0;
4 4

x x
    

    
   

 

Mặt khác 

( )

2

0 1

1
cos

4 4 4 4 2

y

y
   

=

  

= + = + 
 

. Vậy 
0;0;

44

1
max ;  min 1

4 2
y y





  
  
  

= + = . 

c) ( ) ( )2 22 e xy f x x= = −  trên đoạn  1;2− .  

Ta có ( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 2 2 2 2 2 22 e 2 e 2 2e 2e 2x x x xf x x f x x x x x= −  = + − = + −  

( )
 

 
2

1 1;2
0 2 0

2 1;2

x
f x x x

x

 =  −
 =  + − =  

= −  −

. Ta có ( ) ( ) ( )2 2 41 e ; 1 ; 2 2ef f e f−− = − = − =  

Vậy ( ) ( ) ( ) ( )4 2

[ 1;2][ 1;2]
max 2 2e ; min 1 eM f x f m f x f

−−
= = = = = = − . 
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d) cos 2 2siny x x= + trên đoạn 0;
2

 
 
 

  

Xét hàm số cos 2 2siny x x= +  trên 0;
2

 
 
 

. 

Ta có ( )2sin 2 2cos 4sin .cos 2cos 2cos 2sin 1y x x x x x x x = − + = − + = − + . 

Giải 𝑦 ′ = 0 ⇔ [
𝑐𝑜𝑠 𝑥 = 0

𝑠𝑖𝑛 𝑥 =
1

2

⇔

[
 
 
 
 𝑥 =

𝜋

2
+ 𝑘𝜋

𝑥 =
𝜋

6
+ 𝑘2𝜋

𝑥 =
5𝜋

6
+ 𝑘2𝜋

(𝑘 ∈ ℤ). 

Xét trên đoạn 0;
2

 
 
 

, 0y =  có các nghiệm ;
6 2

x x
 

= = . 

Ta có ( )
3

0 1; 1;
2 6 2

y y y
    

= = =   
   

. Suy ra 
0;

2

3
max

2
y

 
 
 

= , 
0;

2

min 1y
 

 
 

= . 

Bài tập 3:  Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất (nếu có) của hàm số sau trên miền đã chỉ ra 

a) ( )
5sin 1

sin 2

x
f x

x

+
=

+
  trên đoạn 0;

6

 
 
 

   

b) 3 2cos 2sin cosy x x x= + +  trên miền xác định 

Lời giải 

a) ( )
5sin 1

sin 2

x
f x

x

+
=

+
  trên đoạn 0;

6

 
 
 

 

Đặt sint x=  với 0;
6

x
 

 
 

 thì 
1

0;
2

t
 

 
 

 nên khi đó ta được hàm số ( )
5 1

2

t
g t

t

+
=

+
 

Đạo hàm ( )
( )

2

9 1
0, 0;

22
g t t

t

 
 =    

 +
 

Do ( )
1 1 7

0 ;
2 2 5

g g
 

= = 
 

 nên ( ) ( )
1

0;
2

1
min 0

2
g t g

 
 
 

= =  nên ( )
0;

2

1
min

2
f x

 
 
 

= . 

b) 3 2cos 2sin cosy x x x= + +  trên miền xác định 

Ta có ( )3 2 3 2 3 2cos 2sin cos cos 2 1 cos cos cos 2cos cos 2y x x x x x x x x x= + + = + − + = − + +  

Đặt cost x=  với  1;1t −  ta được ( ) 3 22 2f t t t t= − + +  

Ta có ( )
 

 
2

1 1;1

3 4 1 0 1
1;1

3

t

f t t t
t

 =  −
 = − + = 
 =  −


 mà ( ) ( )
1 58

1 2; ; 1 2
3 27

f f f
 

− = − = = 
 

 

Vậy 
 

( )
1;1

58
max max

27x
y f t

 −
= =  

 

Bài tập 4:  Độ giảm huyết áp của một bệnh ( ) ( )20,025 30G x x x= −  trong đó x  là số miligam thuốc được 

tiêm cho bệnh nhân ( )0 30x  . Để bệnh nhân đó có huyết áp giảm nhiều nhất thì liều lượng thuốc cần 

tiêm vào là bao nhiêu mg ? 

Lời giải 
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Ta có: ( ) 2
0

1,5 0,075 0
20

x
G x x x

x

=
 = − ==  

=
. Bảng biến thiên: 

 

Vậy để bệnh nhân đó có huyết áp giảm nhiều nhất thì liều lượng thuốc cần tiêm vào là ( )20 mg . 

 

 

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương 

án. 

Câu 1: Cho hàm số ( ) 3 2f x ax bx cx d= + + +  có đồ thị như hình vẽ bên: 

 

Giá trị lớn nhất của hàm số đã cho trên đoạn  3;3−  bằng 

A. ( )2f . B. ( )1f − . C. ( )3f − . D. ( )3f  

Lời giải 

Dựa vào đồ thị hàm số đã cho ta thấy hàm số đạt giá trị lớn nhất trên đoạn  3;3−  bằng ( )3f −  

Câu 2: Cho hàm số ( )y f x=  có đồ thị như hình vẽ bên. Giá trị lớn nhất của hàm số trên  3;4− bằng: 

A. ( )2f . B. ( )3f − . C. ( )4f . D. ( )0f  

 
Lời giải 

Quan sát hình vẽ ta thấy giá trị lớn nhất của hàm số trên  3;4− bằng ( )3f − . 

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 
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Câu 3: Cho hàm số ( )f x  liên tục trên đoạn  2;2−  có đồ thị như 

hình vẽ. 

Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn  2;2−  là 

A. 1 . B. 1− .  

C. 2− . D. 3 . 

Lời giải 

Trên đoạn  2;2−  ta có ( ) 1f x  −  và 

( )
2

1
1

x
f x

x

= −
= −  

=
 

Vậy 
 

( )
2;2

min 1f x
−

= − . 

Câu 4: Cho hàm số ( )y f x=  liên tục trên đoạn  1;3−  và có đồ thị như hình vẽ bên. Gọi M  và m  lần 

lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trên đoạn  1;3− . Khi đó, tổng M m+  bằng 

1 2
31−

2−

3−

4−

x

y

O

2

1

 

A. 6− . B. 2− . C. 5− . D. 2 . 

Lời giải 

Theo đồ thị, ta có : 2M =  và 4m = −  2M m + = − . 

Câu 5: Cho hàm số ( )y f x=  liên tục trên đoạn  3;2−  và có bảng biến thiên như hình vẽ dưới 

 

Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số ( )y f x=  trên đoạn  3;2− . 

Tính M m+ . 

A. 1− . B. 1 . C. 3 . D. 5 . 

Lời giải 

Dựa vào bảng biến thiên ta có: 3, 2 1M m M m= = −  + = . 
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Câu 6: Cho hàm số ( )y f x=  có bảng xét dấu đạo hàm như sau 

 

Biết ( ) ( )2 0 3f f− = = − . Giá trị lớn nhất của hàm số ( )y f x=  trên đoạn  2;0−  bằng 

A. ( )1f − . B. 3− . C. ( )1f− − . D. 3 . 

Lời giải 

Dựa vào bảng dấu của đạo hàm ta có bảng biến thiên như sau: 

.  

Dựa vào bảng biến thiên ( )y f x=  trên đoạn  2;0−  ta có 
 

( ) ( )
2;0

max 1f x f
−

= − − . 

Câu 7: Cho hàm số  liên tục trên  và có bảng biến thiên như hình dưới. Gọi  lần 

lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên . Tính . 

 

A. . B. . C. . D. . 

Lời giải 

Dựa vào bảng biến thiên, ta xác định được  và . 

Từ đó suy ra . 

Câu 8: Cho hàm số ( )y f x=  có bảng biến thiên sau. 

 

Hàm số đạt giá trị lớn nhất là ( )0f x  tại 0x . Khi đó tích ( )0 0.x f x  bằng 

A. 30 . B. 3 . C. 10 . D. 0 . 

 

( )y f x=  3;2− ,M m

( )y f x=  3;2− .M m

6 7 5 8−

2M = 4m = −

( ). 2. 4 8M m = − = −



Tư vấn hướng nghiệp chuyên sâu cho học sinh bằng phân tích, luận đoán nhân tướng học  

Website: trungtamunix.edu.vn– CSKH (phone - zalo):08.1234.2211 
 

11 | Ths. Lê Việt – THPT Thăng Long, Hà Nội – Phone (zalo): 0835.221183 - Ôn thi cam kết điểm số 

 

Lời giải 

Dựa vào bảng biến thiên, ta thấy, hàm số đạt giá trị lớn nhất là 10  tại 3x =  nên ( )0 0. 30x f x = . 

Câu 9: Giá trị nhỏ nhất của hàm số ( ) 3 6f x x x= −  trên  1;4−  là 

A. 4 2− . B. 5− . C. 5. D. 40. 

Lời giải 

Ta có ( )  2
2

3 6 0 2 1;4
2

x
f x x x

x

 =
 = − =   =  −

= −

. 

Khi đó ( )1 1 6 5f − = − + = , ( )2 2 2 6 2 4 2f = − = − , ( )4 64 24 40f = − = . 

Vậy 
 

( )
1;4

min 4 2f x
−

= −  tại 2x = . 

Câu 10: Gọi ,M m  lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số 3 21
2 3 1

3
y x x x= − + +  trên 

đoạn  0;4 . Tính tổng S M n= + . 

A. 
7

3
. B. 1 . C. 

10

3
. D. 4 . 

Lời giải 

Dễ thấy hàm số liên tục trên . 

Ta có: 2 4 3y x x = − +
1

0
3

x

x

=
=  

=
. 

Ta có: ( )0 1y = ; ( )
7

1
3

y = ; ( )3 1y = ; ( )
7

4
3

y = . 

Vậy  
( ) ( )

 
( ) ( )

0;4

0;4

7
max 1 4

7 103 1
3 3min 0 3 1

M y y y

S M m
m y y y


= = = =

 = + = + =
= = = =



. 

Câu 11: Giá trị lớn nhất của hàm số 3 23 10y x x= + +  trên đoạn  5; 1− −  bằng 

A. 12. B. 18. C. -40. D. 14. 

Lời giải 

Trên đoạn  5; 1− −  ta có hàm số đã cho liên tục và có 

2 2
0

3 6 3 6 0 2
2

x
y x x x x x

x

=
 = +  + =   = −

= −
; ( ) ( ) ( )5 40; 2 14; 1 12y y y− = − − = − = . 

Vậy giá trị lớn nhất của hàm số đã cho trên đoạn  5; 1− −  bằng 14. 

Câu 12: Giá trị nhỏ nhất của hàm số 3 3 5y x x= − +  trên đoạn  2;4  là: 
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A. 
 2;4
min 5y = . B. 

 2;4
min 0y = . C. 

 2;4
min 3y = . D. 

 2;4
min 7y = . 

Lời giải 

Ta có 3 23 5 3 3y x x y x= − +  = − . Giải 
 

 
2

1 2;4
0 3 3 0

1 2;4

x
y x

x

 = 
 =  − =  

= − 

. 

Ta có ( ) ( )
 

( )
2; 4

2 7; 4 57 min 2 7y y y y= =  = = . 

Câu 13: Giá trị lớn nhất của hàm số ( )
2 3

1

x
f x

x

+
=

−
 trên đoạn  2; 4  là 

A. 7 . B. 8 . C. 
19

3
. D. 

23

3
. 

Lời giải 

Ta có ( )
( )

 

 

2 2

2

1 2;43 2 3
0

1 3 2;41

xx x x
f x

x xx

  = −  + − −
 = = =  

− = −   

. 

Lại có ( ) ( )
19

2 7 (4) 3 6
3

f f f=  =  =  suy ra giá trị lớn nhất của hàm số ( )
2 3

1

x
f x

x

+
=

−
 trên 

đoạn  2; 4  là 7. 

Câu 14: Gọi ,m M  lần lượt là giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số ( )
1

1
2

f x x x= − +  trên 

đoạn  0;3 . Tổng 2S M m= −  bằng 

A. 0S = . B. 
3

2
S = − . C. 2S = − . D. 4S = . 

Lời giải 

Ta có ( )
1

1
2

f x x x= − + ( )
1 1 1 1

2 2 1 2 1

x
f x

x x

+ −
 = − =

+ +
. 

Giải phương trình ( ) 0 1 1 0f x x x =  + =  = . 

Ta có ( ) ( )
1

0 1; 3
2

f f= − = −  và hàm số ( )f x  liên tục trên đoạn  0;3 .
 

Vậy 
1 1

; 1 2 2 1 0
2 2

M m S M m
 

= − = −  = − = − + = 
 

. 

Câu 15: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số ( ) 2cosf x x x= +  trên đoạn 0;
4

 
 
 

 là 

A. ( ) ( )
0;0;

44

1
max ; min 1

2
f x f x

   
  
  

= = − . B. ( ) ( )
0;0;

44

max ; min
4 6

f x f x


 

  
  
  

= = . 
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C. ( ) ( )
0;0;

44

1
max ; min 1

4 2
f x f x





  
  
  

= + = . D. ( ) ( )
0;0;

44

1 1
max ; min

4 2 2
f x f x





  
  
  

= + = . 

Lời giải 

Ta có ( ) 2cosf x x x= + ( ) 1 2cos .sin 1 sin 2f x x x x = − = − . 

Cho ( ) 0 1 sin 2 0
4

f x x x k


 =  − =  = + . Do 0;
4 4

x x
  

  = 
 

. 

( )
1

0 1;
4 4 2

f f
  

= = + 
 

 và hàm số ( )f x
 
liên tục trên đoạn 0;

4

 
 
 

 

Suy ra ( ) ( )
0;0;

44

1
max ; min 1

4 2
f x f x





  
  
  

= + = . 

Câu 16: Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số 
2x

y
x

+
= trên  1;2  

A. 
 1;2

min 3y = . B. 
 1;2

min 2y = . C. 
 1;2

1
min

2
y = . D. 

 1;2

3
min

2
y = . 

Lời giải 

Ta có 
2

2
' 0, 0y x

x
= −     nên hàm số 

2x
y

x

+
= nghịch biến trên  1;2  

Do đó 
 

( )
1;2

min 2 2y y= = . 

Câu 17: Giá trị lớn nhất của hàm số 216y x= −  là 

A. 16 . B. 4 . C. 0 . D. 1 . 

Lời giải 

Ta có 216 4y x= −  , dấu “=” khi 0x = . Vậy 
 4;4
max 4y
−

= . 

Câu 18: Gọi ,M m  lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số 216y x x= − . Tính M m+  

A. 8 8− . B. 8 . C. 0 . D. 8 . 

Lời giải 

Điều kiện xác định 4 x x−   . Đạo hàm 
2 2

2

2 2

16 2
16

16 16

x x
y x

x x

−
 = − − =

− −
. 

Ta có 
20 16 2 0 8y x x =  − =  =   

Xét ( ) ( )4 4 0y y− = = ; ( )8 8y − = − ; ( )8 8y =  do đó 8, 8M m= = − . Vậy 0M m+ = . 

Câu 19: Trên đoạn  4; 1− − , hàm số 
9

1
y x

x
= +

−
 đạt giá trị lớn nhất bằng 

A. 5− . B. 
29

5
− . C. 

11

2
− . D. 4 . 

Lời giải 
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Tập xác định:𝐷 = ℝ\{1}. 

Ta có 
( )

2

9
1

1
y

x
 = −

− ( )
( )

 

 
2

2

4 4; 19
0 1 0 1 9

2 4; 11

x
y x

xx

 =  − −
 =  − =  − =  

= −  − −− 

. 

Ta thấy ( )
29

4
5

y − = − ; ( )2 5y − = − ; ( )
11

1
2

y − = − . Vậy 
 

( )
4; 1

max 2 5y y
− −

= − = − . 

Câu 20: Gọi ,M m  lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số 
4

1y x
x

= + +  trên đoạn  1;3

. Tính M m− . 

A. 9.  B. 5.  C. 1.  D. 4.  

Lời giải 

Ta có: 
 

 

2

2 2

2 1;34 4
1 0

2 1;3

xx
y

x x x

 = −
 = − + = =  

= − 

 

Ta có: ( ) ( ) ( )
16

1 6, 2 5, 3
3

y y y= = =    6, 5 1.M m M m= =  − =  

Câu 21: Trên đoạn 
1 3

;
3 2

 
  

, hàm số 3 1
2

2
y x

x
= +  đạt giá trị nhỏ nhất tại điểm 

A. 
1

2
x = . B. 

3

2
x = . C. 

1

3
x = . D. 1x = . 

Lời giải 

Tập xác định: D =  

Ta có: 
2

2

1
8

2
y x

x
 = − , 

2 4 4

2

1 1 3
;

1 1 2 3 2
0 8 0 16 1

2 16 1 1 3
;

2 3 2

x

y x x x
x

x

  
=    

 =  − =  =  = 
  

= −    

 

Ta có: 
1 85

3 54
y
 

= 
 

, 
1 5

2 4
y
 

= 
 

, 
3 85

2 12
y
 

= 
  1 3

;
3 2

1
max

2
y y

 
  

 
 =  

 
. 

Câu 22: Cho hàm số ( ) 2 14 5f x x x= + + − . Mệnh đề nào sau đây đúng? 

A. Hàm số đạt giá trị lớn nhất tại 7x = − . B. Hàm số đạt giá trị lớn nhất bằng 2 6 . 

C. Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất tại 1x = . D. Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất bằng 2 3 . 

Lời giải 

Tập xác định  7;5D = − . 

Ta có ( )
1 1

2 14 2 5
f x

x x
 = −

+ −
; ( ) ( )0 2 14 2 5 1f x x x x n =  + = −  = . 

( ) ( ) ( )1 16 ; 7 2 3 ; 5 2 6f f f= − = =
 

( )
7 ;5

max 16f x
−

 = 1x =  và 
 

( )
7 ;5

min 2 3f x
−

=  
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Vậy hàm số đạt giá trị nhỏ nhất bằng 2 3  là mệnh đề đúng. 

Câu 23: Giá trị lớn nhất của hàm số 34
2cos cos

3
y x x= −  trên  0; . 

A. 
 0;

2
max

3
y


= . B. 

 0;

10
max

3
y


= . C. 

 0;

2 2
max

3
y


= . D. 

 0;
max 0y


= . 

Lời giải 

Đặt cost x=  1;1t  − . Đặt ( ) 34
2

3
f t t t= − , suy ra ( ) 22 4f t t = − .  

Do đó ( ) 0f t =

 

 

1
1;1

2

1
1;1

2

t

t

−
=  −



=  −



. 

Ta có ( )
2

1
3

f
−

− = , 
1 2 2

32
f

− − 
= 

 
, 

1 2 2

32
f
 

= 
 

, ( )
2

1
3

f = .   

Vậy 
   

( )
0; 1;1

2 2
max max

3
y f t

 −
= = . 

Câu 24: Giá trị lớn nhất của hàm số 3 5y x x= − + −  là 

A. 3 . B. 2 . C. 1 . D. 2. 

Lời giải 

Tập xác định:  3;5D =  

Ta có 

3 5 3 5
1 1

' 0 3 0 3 4
2 3 2 5

5 0 5

x x x x

y x x x
x x

x x

 − = − − = −
 

= − =  −     = 
− −  −  

. 

Ta có: ( ) ( )3 5 2f f= =  ; ( )4 2f = . Vậy giá trị lớn nhất của hàm số là 2. 

Câu 25: Gọi ,M m  lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số 
2 3

2

x x
y

x

+ +
=

−
 trên  2;1− . 

Giá trị của M m+  bằng 

A. 6− . B. 
9

4

−
. C. 

25

4

−
. D. 5− . 

Lời giải 

Tập xác định: 𝐷 = ℝ\{2} 

Ta có 
( )( ) ( ) ( )( )

2 22 1 2 3 1 54 5

2 2 2

x x x x x xx x
y

x x x

+ − − + + + −− −
 = = =

− − −
 

Đạo hàm 
 

 

1 2;1
0

5 2;1

x
y

x

 = −  −
 =  

=  −

. 
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Khi đó ( ) ( ) ( )
15

2 ; 1 5; 1 1
54

M
f f f

m

= −−
− = = − − = −  

= −
. Suy ra 6M m+ = − . 

Câu 26: Gọi ,m M  lần lượt là giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của hàm số ( ) 24 sinf x x x= +  trên đoạn 

 1;2− . Giá trị của m M+  bằng 

A. 0 . B. 4 . C. 2− . D. 4− . 

Lời giải 

Ta có ( ) 4 2 sin .cos 4 sin 2f x x x x     = + = + . Do ( )  1 sin 2 1 0 1;2x f x x −       −  

Vậy ( ) ( ) ( ) ( )2 21 2 4 sin 8 sin 2 4m M f f  + = − + = − + − + + = . 

Câu 27: Giá trị lớn nhất của hàm số 2cosy x x= +  trên 0;
2

 
 
 

 là: 

A. 
2


. B. 1

2


+ . C. 1 . D. 

1

4 2


+ . 

Lời giải 

Ta có: ( ) 2cosy f x x x= = +  trên 0;
2

 
 
 

. 

( )' ' 1 2sin .cos 1 sin 2y f x x x x= = − = − ; ( )' ' 1 2sin .cos 1 sin 2y f x x x x= = − = − . 

' 0 sin 2 1y x=  = ⇔ 𝑥 =
𝜋

4
+ 𝑘𝜋, 𝑘 ∈ ℤ do 0;

2 4
x x

  
  = 
 

. 

Khi đó ( )0 1f = ; 
2 2

f
  

= 
 

; 
1

4 4 2
f

  
= + 

 
. Vậy ( )

0;
2

max
2

f x




 
 
 

= . 

Câu 28: Giá trị lớn nhất của hàm số ( )
2 4x

f x
x

− −
=  trên đoạn 

3
;4

2

 
 
 

. 

A. 4− . B. 
25

6
− . C. 5− . D. 2− . 

Lời giải 

Hàm số xác định và liên tục trên đoạn 
3

;4
2

 
 
 

( )
2

2

2

3
2 ;4

24
0 4 0

3
2 ;4

2

x
x

f x x
x

x

  
= −   − +   = =  − + = 

  
=   

 

; 
3 25

2 6
f
 

= − 
 

; ( )2 4f = − ; ( )4 5f = −  

Vậy giá trị lớn nhất của hàm số ( )
2 4x

f x
x

− −
=  trên đoạn 

3
;4

2

 
 
 

 là 4− . 
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Câu 29: Gọi m , M  lần lượt là giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của hàm số ( ) 2 cos
2

x
f x x


= +  trên đoạn 

 2;2− . Giá trị của m M+  bằng 

A. 2 . B. 2− . C. 0 . D. 4− . 

Lời giải 

Ta có ( ) ( )
2

2 sin 0,
2

x
f x x f x




 = −   

 
đồng biến trên  2;2−

 

Khi đó ( ) ( )2 2 4 1 4 1 2m M f f+ = − + = − − + − = − . 

Câu 30: Cho hàm số 2sin .cos
2

x
y x= . Giá trị lớn nhất của hàm số trên [0; ] bằng 

A. 0 . B. 
3 3

4
. C. 

1

2
. D. 

3 3

8
. 

Lời giải 

Ta có:
 

( )2 1 cos 1
sin .cos sin 2sin sin 2

2 2 4

x x
y x x x x

+ 
= = = + 

 
 

Đạo hàm 𝑦 ′ =
1

2
(𝑐𝑜𝑠 𝑥 + 𝑐𝑜𝑠 2 𝑥) = 0 ⇔ [

𝑥 =
𝜋

3
+

𝑘2𝜋

3

𝑥 = −𝜋 + 𝑘2𝜋
(𝑘 ∈ ℤ). 

Xét trên khoảng ( )0;
 
ta có nghiệm là 

3
x


= ; ( ) ( )

3 3
0 0; ; 0

3 8
y y y




 
= = = 

 
. 

Vậy 
 0;

3 3
max

3 8
y y



 
= = 

 
. 

Câu 31: Gọi ,M m  thứ tự là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số 
2 3

1

x
y

x

+
=

−
trên đoạn  2;0−  

Tính P M m= +  ? 

A. 1P =  B. 3P = −  C. 
13

3
P = −  D. 5P = −  

Lời giải 

Tập xác định  \ 1D = . Xét trên  2;0−  hàm số xác định và liên tục. 

Đạo hàm 
( )

( ) ( ) ( )

 2 2 2

2 2 2

1 2;02 1 3 2 3 2 3
0 0

31 1 1

xx x x x x x x
y

xx x x

 = −  −− − − − − − −
 = = =  =  

=− − − 
 

Khi đó ( ) ( ) ( )
7

2 , 0 3, 1 2
3

y y y− = − = − − = −  

Vậy 
   2;0 2;0
min 3, max 2 5m y M y P m M
− −

= = − = = −  = + = − . 

Câu 32: Giá trị lớn nhất của hàm số 
2 3 4y x x= − + +  là bao nhiêu? 

A. 
5

2
. B. 

2

5
. C. 

3

2
. D. 0 . 

Lời giải 
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Tập xác định :  1;4D = − . Ta có 
2

2 3 3
0

22 3 4

x
y y x

x x

− +
 =  =  =

− + +
. 

Khi đó ( ) ( )
3 5

1 0; 4 0;
2 2

y y y
 

− = = = 
 

. Vậy 
 1;4

5
max

2
y

−
= . 

Câu 33: Cho hàm số 3 23
1

2
y x x= − + . Gọi M  là giá trị lớn nhất của hàm số trên khoảng 

11
25;

10

 
− 
 

. Tìm 

giá trị của M . 

A. 1M = . B. 
1

2
M = . C. 0M = . D. 

129

250
. 

Lời giải 

Tập xác định D = . 

Ta có 23 3y x x = − ; cho 
0

0
1

x
y

x

=
 =  

=
. 

Bảng biến thiên 

 
Vậy 1M = . 

Câu 34: Giá trị lớn nhất của hàm số ( )
1 cos2    

2 sin

x
f x

x

+
=

+
 bằng 

A. 4 2 4− . B. 1 . C. 0 . D. 8 4 3− . 

Lời giải 

Ta có: ( )
21 cos2    2 2sin    

2 sin 2 sin

x x
f x

x x

+ −
= =

+ +
 

( )
( ) ( ) ( ) ( )

( )

2 2

2

2 2sin . 2 sin - 2 sin 2 2sin

2 sin

x x x x
f x

x

 − + + −
 =

+

( ) ( )
( )

( )
( )

2 2

2 2

-4sin .cos . 2 sin - cos 2 2sin -2cos . sin 4sin 1

2 sin 2 sin

x x x x x x x x

x x

+ − + +
= =

+ +  

( )
( )
( )

2

2

-2cos . sin 4sin 1 cos 0
0 0

sin 2 32 sin

x x x x
f x

xx

+ + =
 =  =  

= − ++ 
⇔

[

𝑥 =
𝜋

2
+ 𝑘𝜋

𝑥 = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛(−2 + √3) + 𝑘2𝜋

𝑥 = 𝜋 − 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛(−2 + √3) + 𝑘2𝜋

(𝑘 ∈ ℤ).
 

Do hàm số ( )y f x=  tuần hoàn với chu kì 2 nên chỉ xét trên đoạn  ; −  ta có: 
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( ) ( )arcsin 2 3 ; arcsin 2 3 ;
2

x



 

 − + − − +  
 

.Tính được: 0; 1.
2 2

f f
    

− = =   
   

 

( )( ) ( )( ) ( )arcsin 2 3 arcsin 2 3 8 4 3 max .f f f x− + = − − + = − =  

 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc 

sai. 

Câu 1: Cho hàm số ( )=y f x  xác định và liên tục trên ( )4;4− và có bảng biến thiên như sau: 

 

a) 
( )4;4
min 4y
−

= −  và 
( )4;4
max 10y
−

= . 

b) 
( )4;4
max 10y
−

=  và 
( )4;4
min 10y
−

= − . 

c) 
( )4;4
max 0y
−

=  và 
( )4;4
min 4y
−

= −  

d) Hàm số không có giá trị lớn nhất và nhỏ nhất trên ( )4;4− . 

Lời giải 

Theo định nghĩa giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất, ta thấy hàm số không có GTLN, NN trên 

( )4;4− . 

a) Sai: 
( )4;4
min 4y
−

= −  và 
( )4;4
max 10y
−

= . 

b) Sai:  
( )4;4
max 10y
−

=  và 
( )4;4
min 10y
−

= − . 

c) Sai: 
( )4;4
max 0y
−

=  và 
( )4;4
min 4y
−

= −  

d) Đúng: Hàm số không có giá trị lớn nhất và nhỏ nhất trên ( )4;4− . 

Câu 2: Cho hàm số ( )
4

, 0;y x x
x

= +  + .  

a) Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất tại 2x =  và không có giá trị lớn nhất trên ( )0;+ . 

b) Hàm số có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trên ( )0;+ . 

c) Hàm số đạt giá trị lớn nhất tại 1x =  và không có giá trị nhỏ nhất trên khoảng ( )0;+  

d) Hàm số không có giá trị nhỏ nhất và không có giá trị lớn nhất trên ( )0;+ . 

Lời giải 
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Ta có 
2

2 2

4 4 4
1

x
y x y

x x x

−
= +  = − =

2

2

4
0 0 2

x
x

x

−
=  =  =  . 

Bảng biến thiên của hàm số ( )
4

, 0;y x x
x

= +  +  

 

 
Căn cứ vào bảng biến thiên ta có hàm số đạt giá trị nhỏ nhất tại 2x =  và không có giá trị lớn nhất 

trên ( )0;+ . 

a) Đúng: Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất tại 2x =  và không có giá trị lớn nhất trên ( )0;+ . 

b) Sai: Hàm số có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trên ( )0;+ . 

c) Sai: Hàm số đạt giá trị lớn nhất tại 1x =  và không có giá trị nhỏ nhất trên khoảng ( )0;+  

d) Sai: Hàm số không có giá trị nhỏ nhất và không có giá trị lớn nhất trên ( )0;+ . 

Câu 3: Cho hàm số ( )y f x=  liên tục trên R  và có bảng biến thiên trong hình vẽ dưới đây: 

 

a) Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng ( )1;0− ; ( )1;+  và nghịch biến trên khoảng ( );1−  

b) Hàm số đạt cực tiểu tại 1x =   và có giá trị cực tiểu là 2y = −  

c) Hàm số đạt giá trị lớn nhất tại 0x =  

d) Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn  1;1−  bằng 3− . 

Lời giải 

a) Sai: Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng ( )1;0− ; ( )1;+  và nghịch biến trên khoảng ( ); 1− −  

b) Đúng: Hàm số đạt cực tiểu tại 1x =   và có giá trị cực tiểu là 2y = −  

c) Đúng: Hàm số đạt giá trị lớn nhất tại 0x =  

d) Đúng: Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn  1;1−  bằng 3− . 

Câu 4: Cho hàm số ( )y f x=  liên tục trên R  và có bảng biến thiên trong hình vẽ dưới đây: 
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a) Cực đại của hàm số là 4  b) Cực tiểu của hàm số là 3  

c) =max 4y   d) =min 3y  

Lời giải 

a) Đúng: Cực đại của hàm số là 4   

b) Đúng: Cực tiểu của hàm số là 3  

c) Đúng: =max 4y    

d) Sai: Từ bảng biến thiên ta thấy lim
x→+

= −  nên hàm số không có giá trị nhỏ nhất trên ℝ. 

Câu 5: Cho hàm số ( )y f x=  có đạo hàm ( )y f x=  liên tục trên ℝ và đồ thị hàm số ( )f x  trên đoạn 

 2;6−  như hình vẽ bên.  

a) ( ) ( )
 − 

= −
2;6

max 1f x f  

b) ( ) ( )
 − 

=
2;6

max 6f x f  

c) ( ) ( )
 − 

= −
2;6

max 2f x f  

d) ( ) ( ) ( ) 
 − 

= −
2;6

max max 1 ; 6f x f f  

Lời giải 

Bảng biến thiên của hàm số như sau: 

 

Hàm số đồng biến trên ( )2; 1− −  và ( )2;6  do ( ) 0f x   nên ( ) ( )1 2f f−  −  và ( ) ( )6 2f f  

Hàm số nghịch biến trên ( )1;2−  do ( ) 0f x   suy ra ( ) ( )1 2f f−   

Từ đó có thể suy ra được ( ) ( ) ( ) ( ) ( )  ( ) ( ) 
 − 

= − − −
2;6

max max 2 ; 1 ; 2 ; 6 =max 1 ; 6f x f f f f f f  

a) Sai: ( ) ( )
 − 

= −
2;6

max 1f x f  

b) Sai: ( ) ( )
 − 

=
2;6

max 6f x f  

c) Sai: ( ) ( )
 − 

= −
2;6

max 2f x f  
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d) Đúng: ( ) ( ) ( ) 
 − 

= −
2;6

max max 1 ; 6f x f f  

Câu 6: Cho hàm số ( )y f x=  có đạo hàm ( )y f x= . Đồ thị hàm số ( )f x  được cho như hình vẽ dưới 

đây. Biết rằng ( ) ( ) ( ) ( )0 3 2 5f f f f+ = +  

 

a) Hàm số nghịch biến trên khoảng ( );0−  b) Hàm số nghịch biến trên khoảng ( )0;2  

c) ( ) ( )
  

=
0;5

min 0f x f  và ( ) ( )
  

=
0;5

max 5f x f  d) ( ) ( )
  

=
0;5

min 2f x f  và ( ) ( )
  

=
0;5

max 5f x f  

Lời giải 

Bảng biến thiên của hàm số trên đoạn  0;5  

 

Từ bảng biến thiên suy ra ( ) ( )
  

=
0;5

min 2f x f  và ( ) ( ) ( ) 
  

=
0;5

max max 0 ; 5f x f f  

Theo bảng biến thiên thì ( ) ( )3 2f f  nên ( ) ( )3 2 0f f−   

Theo giả thiết ta có ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )0 3 2 5 5 0 3 2 0f f f f f f f f f+ = +  = − +     

Suy ra ( ) ( )
  

=
0;5

max 5f x f . Vậy ( ) ( )
  

=
0;5

min 2f x f  và ( ) ( )
  

=
0;5

max 5f x f  

a) Sai: Hàm số nghịch biến trên khoảng ( );0−   

b) Đúng: Hàm số nghịch biến trên khoảng ( )0;2  

c) Sai: ( ) ( )
  

=
0;5

min 0f x f  và ( ) ( )
  

=
0;5

max 5f x f   

d) Đúng: ( ) ( )
  

=
0;5

min 2f x f  và ( ) ( )
  

=
0;5

max 5f x f  

Câu 7: Cho hàm số ( )y f x=  có đạo hàm ( )y f x=  liên tục trên  và đồ thị hàm số ( )f x  như hình 

vẽ bên.  

a) Hàm số có hai điểm cực trị 

b) Hàm số ( )y f x=  đồng biến trên khoảng ( )1;+   

c) ( ) ( ) ( )1 2 4f f f   

d) Trên đoạn  1;4  thì giá trị lớn nhất của hàm số ( )f x  là ( )1f  
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Lời giải 

Dựa vào đồ thị hàm số ta thấy ( )

1

0 1

4

x

f x x

x

= −
 =  =

 =

 

Khi đó ( ) ( ) ( )0 ; 1 1;4f x   − −   và ( ) ( ) ( )0 1;1 4;f x x    −  +  

Ta có bảng biến thiên của hàm số ( )f x  như sau: 

 

a) Sai: Hàm số có ba điểm cực trị 

b) Sai: Hàm số ( )y f x=  đồng biến trên khoảng ( )1;1−  và ( )4;+   

c) Đúng: ( ) ( ) ( )1 2 4f f f   

d) Đúng: Trên đoạn  1;4  thì giá trị lớn nhất của hàm số ( )f x  là ( )1f  

Câu 8: Hình bên cho biết sự thay đổi của nhiệt độ ở một thành phố trong một ngày 

 
a) Nhiệt độ cao nhất trong ngày là 28 C  

b) Nhiệt độ thấp nhất trong ngày là 20 C  

c) Thời điểm nhiệt độ cao nhất trong ngày là lúc 16  giờ 

d) Thời điểm nhiệt độ thấp nhất trong ngày là lúc 4  giờ 

Lời giải 

a) Sai: Nhiệt độ cao nhất trong ngày là 34 C  

b) Đúng: Nhiệt độ thấp nhất trong ngày là 20 C  

c) Đúng: Thời điểm nhiệt độ cao nhất trong ngày là lúc 16  giờ 
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d) Đúng: Thời điểm nhiệt độ thấp nhất trong ngày là lúc 4  giờ 

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn 

Câu 1: Cho hàm số ( ) 3 24 9 30= − −f x x x x . Với các số nguyên ,a bmà a b  thì giá trị nhỏ nhất của 

( ) ( )f b f a−  bằng bao nhiêu? 

Lời giải 

Ta có ( ) 2

1

12 18 30 0 5

2

= −
 = − − = 
 =


x

f x x x
x

. Bảng biến thiên 

 

Với các số nguyên ,a bmà a b , để ( ) ( )f b f a−  đạt giá trị nhỏ nhất thì 
( )

( )

0

0

f b

f a

 




 

( ) ( ) ( ) ( )2 64; 1 17f b f f a f = = − = − = . Vậy giá trị nhỏ nhất của ( ) ( )f b f a−  bằng 81− . 

Câu 2: Gọi giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số 3 2sin 2cos 3sin 6y x x x= − + +  trên  0; lần  

lượt là ,  .M m  Tính tổng  .M m+  

Lời giải 

Ta có ( )3 2 3 2sin 2 1 sin 3sin 6 sin 2sin 3sin 4y x x x y x x x= − − + +  = + + + . 

Đặt sin .t x=  Do  0;x   nên  0;1t . Khi đó bài toán đã cho trở thành tính tổng của giá trị 

lớn nhất M
 
và giá trị nhỏ nhất m

 
của hàm số ( ) 3 22 3 4y f t t t t= = + + +  trên đoạn 0;1 .  

Ta có ( )  2 2 2 4 15
3 4 3 3 2. 0,  0;1 .

3 9 9
y f t t t t t t

 
 = = + + = + + +    

 
 

Suy ra hàm số ( )y f t=  đồng biến trên đoạn  0;1 .   

Khi đó: 
 

( ) ( )
 

( ) ( )
0;10;1

1 10; min 0 4M max f t f m f t f= = = = = = . Vậy 14.M m+ =  

Câu 3: Cho hàm số ( )2 3xy e x= − , gọi 𝑀 =
𝑎

𝑒𝑏
(𝑎 ∈ ℕ, 𝑏 ∈ ℕ) là giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn 

 5; 2− − . Tính giá trị của biểu thức P a b= + ? 

Lời giải 

Ta có: ( )
 

 
2

3 5; 2
2x 3 0

1 5; 2

x
x

y e x
x

 = −  − −
 = + − =  

=  − −
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Ta có ( ) ( ) ( )5 3 2

22 6 1
5 ; 3 ; 2y y y

e e e
− = − = − = . Khi đó 

  35; 2

6
max 6; 3 9y a b a b

e− −
=  = =  + = . 

Câu 4: Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số 2 16
= +y x

x
 trên đoạn  1;4  

Lời giải 

Ta có: 2

2

16 16
2= +  = −y x y x

x x
 3

2

16
0 2 0 2 16 0 2 1;4x x x

x
=  − =  − =  =   

Khi đó: ( ) ( ) ( )1 17; 2 12; 4 20.= = =y y y  

Vậy giá trị nhỏ nhất của hàm số 2 16
= +y x

x
 trên đoạn  1;4  bằng 12.  

Câu 5: Cho hàm số 
1

2
y x

x
= +

+
. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số trên  1;2−   

 

Lời giải 

Tập xác định: 𝐷 = ℝ\{−2} 

Ta có: 
1

2
y x

x
= +

+ ( )

2
2

2

14 3
0 4 3 0

32

xx x
y x x

xx

= −+ +
 = =  + + =  

= −+ 
.
 

Khi đó: ( )1 0y − =  và ( )
9

2
4

y = . 

Do đó: Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên  1;2−  là ( )1 0y − =  và giá trị lớn nhất của hàm số trên 

 1;2−  là ( )
9

2
4

y = . 

Câu 6: Một loại vi khuẩn được tiêm một loại thuốc kích thích sự sinh sản. Sau t phút, số vi khuẩn được 

xác định theo công thức ( ) ( )2 31000 30 0 30N t t t t= + −   . Hỏi sau bao giây thì số vi khuẩn 

lớn nhất? 

Lời giải 

Xét hàm số ( ) ( )2 31000 30 0 30N t t t t= + −   . 

Ta có: ( ) 2
0

60 3 0
20

t
N t t t

t

=
 = − =  

=
 

 

Với 20t =  giây thì số vi khuẩn lớn nhất. 

-----------------HẾT----------------- 


